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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 31 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Kết quả của phép tính 5652 + 2365 là: 

A. 8017 B. 8107 C. 8710 D. 8701 

Câu 2: Trong phép trừ có số bị trừ là 765 843, số trừ là 292 761 thì hiệu là: 

A. 473 082 B. 4 703 082 C. 473 802 D. 4 730 802 

Câu 3: Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có bốn chữ số là: 

A. 89 999 B. 98 998 C. 99 809 D. 98 999 

Câu 4: Tìm x, biết x : 3 = 19000 + 6002. 

A. x = 75006 B. x = 76006 C. x = 77006 D. x = 74006 

Câu 5: Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là 41km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 

000, quãng đường đó dài là: 

A. 41 000 000km B. 41 000 000mm C. 41mm D. 41m 

Câu 6: Cho 26036 × 4 … 22952 × 6 – 33568. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 7: Độ dài thật là 6km thì ứng với độ dài trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 10000 là bao nhiêu xăng-

ti-mét? 

A. 6cm B. 60cm C. 600cm D. 6000cm 

Câu 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. 

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là: 

A.5624 B. 5624m2 C. 5724 D. 5724m2 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính nhẩm: 

a, 6387 × 10 = ……….. 

   7861 × 100 = ………. 

   56 × 300 = …………. 

b, 32 × 11 = ………….. 

   95 × 11 = …………... 

   43 × 11 = …………. 

c, 56 430 : 10 = ………. 

   487 000 : 100 = …….. 

   879 000 : 1000 = ……  

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a, 65378 + 8276 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

b, 57 287 – 9198 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

c, 2018 × 12 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

d, 142 632 : 126 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Bài 3: Một hình bình hành có độ dài đáy là 3m 5dm, chiều cao bằng 
3

5
 độ dài đáy. Tính diện 

tích hình bình hành đó. 

Bài giải 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ...............................................................  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................  

Bài 4: Một người đi ô tô từ A đến B. Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đầu đi được 54km. Trong 4 giờ 

sau vì trời mưa, mỗi giờ người đó đi được 40km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao 

nhiêu ki-lô-mét? 

Bài giải 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A D A C C B D 

II, Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

a, 6387 × 10 = 63870 

   7861 × 100 = 786100 

   56 × 300 = 16800 

b, 32 × 11 = 352 

   95 × 11 = 1045 

   43 × 11 = 473 

c, 56 430 : 10 = 5643 

   487 000 : 100 = 4870 

   879 000 : 1000 = 879  

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a, 65378 + 8276 

= 73654 

b, 57 287 – 9198 

= 48089 

c, 2018 × 12 

= 24216 

d, 142 632 : 126 

= 1132 

Bài 3: Một hình bình hành có độ dài đáy là 3m 5dm, chiều cao bằng 
3

5
 độ dài đáy. Tính diện 

tích hình bình hành đó. 

Bài giải 

Đổi: 3m 5dm = 35dm 

Chiều cao hình bình hành là: 35 ×
3

5
 = 21 (dm) 

Diện tích hình bình hành là: 35 × 21 = 735 (dm2) 

Đáp số: 735dm2 

Bài 4: Một người đi ô tô từ A đến B. Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đầu đi được 54km. Trong 4 

giờ sau vì trời mưa, mỗi giờ người đó đi được 40km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được 

bao nhiêu km? 

Bài giải 

3 giờ đầu đi được: 54 × 3 = 162 (km) 

4 giờ sau đi được: 40 × 4 = 160 (km) 

Trung bình mỗi giờ đi được: (162 + 160) : (3 + 4) = 46 (km) 

Đáp số: 46km 


